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CONG TY TNHH MOT THANH VIEN THUONG MAI VA DICH VU NGOC THOM
0309391503 ketoanngocthom2@gmail.com

12/14/18 Duong 49, Khu pho 7, Phuong Hiep Binh, Thanh pho Ho Chi Minh, Viet Nam

CK/TM/CT

Chín trăm mười sáu nghìn hai trăm ba mươi ba đồng
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 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SÀI GÒN CO.OP NAM SÀI GÒN  
Mã số thuế: 0 3 0 5 7 7 0 0 3 5

Địa chỉ: 1362 Huỳnh Tấn Phát, Khu phố 01, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Điện thoại: (028) 3785 1919

Số tham khảo: MMS-021583-27032026-PH-R-2187781-0

Mẫu số/Ký hiệu: 1K26TBU

Số: 388
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HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
Ngày 27 tháng 03 năm 2026

(BẢN THỂ HIỆN CỦA HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ)

STT
Mã

hàng
Hàng Hóa
Dịch Vụ

Đơn Vị
Tính

Số
Lượng

Đơn
Giá

Thành
Tiền 

Chiết
Khấu

Thuế
Suất

Thành Tiền
Sau Thuế

1 2 3 4 5 6 7 = 5 x 6 8 9 10=(7-8)+(7-8)*9

1 3610422 LxuongtuoiviTBacCoopSelect250g EA 1 40.304,00 40.304,00 8% 43.528,32

2 3610421 LxuongtuoiviTBacCoopSelect500g EA 2 73.280,00 146.560,00 8% 158.284,80

3 3548591 Ga hun coxahuongCoopSelect500g EA 6 110.250,00 661.500,00 8% 714.420,00

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ghi chú: XUAT TRA NHA CUNG CAP BIEN
BAN 223

Thuế suất Thành 
Tiền

Chiết
Khấu

Tiền
Thuế

Thành Tiền
Sau thuế

Thuế suất 10%

Thuế suất 8% 848.364,00 67.869,12 916.233,12

Thuế suất 5%

Thuế suất 0%

Không kê khai tính thuế

Không chịu thuế (notax)

Tổng tiền thanh toán 848.364,00 0,00 67.869,12 916.233,00

Người mua hàng
(Ký, ghi rõ họ tên)

Người bán hàng
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

 

Xuất tại

Họ tên người mua hàng
Số CCCD Số Hộ Chiếu
Mã đơn vị QHNS Điện thoại
Tên đơn vị
Mã số thuế / Mã số khác Email
Địa chỉ

Hình thức thanh toán

Số tiền viết bằng chữ

Signature Valid 

Ký bởi: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SÀI

GÒN CO.OP NAM SÀI GÒN

Ký ngày: 27/03/2026
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https://saigoncoop.einvoice.com.vn/

